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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

––––––

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 
tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại 
Tờ trình số 429/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 5 năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 31 cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước  (danh sách kèm theo).

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân 
có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTg, PTTg Trần Lưu Quang;
- UBND các tỉnh: Vĩnh Phúc, Sơn  La, Tuyên Quang, 
Điện Biên, Nam Định, Cao Bằng, Bắc Giang, Kon Tum, 
Hòa Bình, Yên Bái, Trà Vinh, Vĩnh Long, Ninh Thuận, 
Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Phú Yên, 
Bạc Liêu, Tây Ninh, Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, 
Lâm Đồng, Lai Châu, Khánh Hòa, Quảng Bình, Quảng Nam, 
Gia Lai, Hưng Yên và thành phố Cần Thơ
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; 
- Lưu: Văn thư, TCCV (2b). LHN,     b.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trần Lưu Quang
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DANH SÁCH CÁ NHÂN 
ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-TTg ngày        tháng 5 năm 2023 

của Thủ tướng Chính phủ)
________________ 

1. Ông Lê Nguyễn Thanh Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; 

2. Ông Lường Văn Luân, Bản Bay, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh 
Sơn La; 

3. Ông Trịnh Đình Bồng, Đội trưởng Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ 
Tân Hòa, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; 

4. Ông Lò Văn Dũng, Bản Mường Luân 2, xã Mường Luân, huyện Điện 
Biên Đông, tỉnh Điện Biên; 

5. Ông Phạm Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  xã 
Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định;

6. Ông Nông Văn Nghiêm, Xóm Đồng Tiến, xã Đoài Dương, huyện 
Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng;

7. Ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Hương Mai, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

8. Bà Y Chon, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, 
tỉnh Kon Tum;

9. Ông Nguyễn Trung Kiên, Xóm Nội, xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình, 
tỉnh Hòa Bình; 

10. Ông Nông Văn Êm, Tổ dân phố số 5, thị trấn Mù Cang Chải, huyện 
Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; 

11. Bà Triệu Thị Ngọc Sang, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, 
tỉnh Trà Vinh; 

12. Ông Lê Vủ Linh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lưu Văn Liệt, 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long; 

13. Ông Hồ Văn Hùng, thôn Nhuận Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, 
tỉnh Ninh Thuận; 

14. Ông Võ Giáp Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, 
Sở Y tế tỉnh Tiền Giang; 

15. Ông Đào Văn Hội, Bí thư Đảng ủy xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, 
tỉnh Bến Tre; 

16. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng cây ăn trái tại xã 
Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; 

17. Bà Đào Thị Thanh An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nguyễn Việt Khái, 
huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau;



2

18. Ông Lý Văn Bon, Hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, khu vực 1, 
phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ;

19. Ông Phan Ngọc Phượng, Nông dân thôn An Hòa, xã Đức Bình Tây, 
huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên;

20. Ông Nguyễn Chí Công, Ấp 18, xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh 
Bạc Liêu; 

21. Ông Nguyễn Văn Sáu, Hội viên Chi hội Nông dân ấp Bình Hòa, xã 
Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; 

22. Ông Tẩn Vần Siệu, thôn Tả Chải, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; 

23. Ông Phan Xuân Thịnh, Thôn 5, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa; 

24. Bà Nguyễn Thị Giáo, Khu dân cư số 12, thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, 
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; 

 25. Ông K’Tiếu, thôn  Duệ, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng;

 26. Ông Hảng A Xà, bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, 
tỉnh Lai Châu;

27. Bà Bùi Thị Hồng Tiến, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế - Xã hội 
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Quỹ Khuyến 
học, khuyến tài Khánh Hòa;

28. Ông Nguyễn Đức Châu, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Ban Công tác Mặt 
trận khu dân cư thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;

29. Ông Hồ Văn Téo, Nông dân thôn 1, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, 
tỉnh Quảng Nam;

30. Ông Đinh Suây, nông dân làng Brang, xã Đăk Plinh, huyện Kông Chro, 
tỉnh Gia Lai;

31. Bà Đỗ Thị Hoa, thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên./.


